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Điểm 
chuẩn

Điểm 
bài thi 
chuyên

Điểm trung 
bình cả năm 

học môn 
chuyên lớp 
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1 Chuyên Toán Toán 35 4,25 9,7
2 Chuyên Vật lí Vật lí 33,5 4,5
3 Chuyên Hóa học Hóa học 38 6,5
4 Chuyên Sinh học Sinh học 35,02
5 Chuyên Tin học Tin học 29,6
6 Chuyên Ngữ văn Ngữ văn 39,25 7
7 Chuyên Lịch sử Lịch sử 28,5 37 6,25 30,3
8 Chuyên Địa lí Địa lí 35,5 36,75 5,75
9 Chuyên Tiếng Anh Tiếng Anh 36.05 4,65 9,6

Tiếng Anh 34,9

Tiếng Pháp 24,06 34,15 4,45

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025-2026

(TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày        /7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Ghi 
chú

Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2 (từ thi môn 

chuyên Ngữ văn xuống)
Nguyện vọng 2 (từ thi môn 
chuyên Tiếng Anh xuống)

STT

10
Chuyên Tiếng Anh - 
Tiếng Pháp

Lớp Môn chuyên
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